
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Thời gian: 7g30 ngày 17/04/2017

GVHD: 

STT MSSV Lớp Ghi chú

1 2022140044 Trương Quang Hiển 05DHDB1

2 2022140148 Lê Ngọc Hoài Thu 05DHDB2

3 2005140297 Võ Thị Trúc Ly 05DHTP5

4 2022140024 nguyễn thị thanh dung 05DHDB1

5 2022140141 Hồ Liên Thành 05DHDB1

6 2022140024 nguyễn thị diễm chi 05DHDB1

7 2005140286 Trần Ngọc Linh 05DHTP5

8 3005150068 Nguyễn Hạnh Duyên 15CDTP1 M0005

9 2005140271 Nguyễn Thị Kim Liên 05DHTP5

10 2022140184 Huỳnh Quốc Việt 05DHDB2

11 2005140133 Lê Thị Ngọc Hân 05DHTP5

12 2022140134 Cao Thị Thảo Sương 05DHDB1

13 2022140134 Nguyễn Thị Kim Nhung 05DHDB1

14 2022140128 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh 05DHDB1

15 2005140333 Hồ Mỹ Nghi  05dhtp2

16 3005150060 Trần Quốc Khánh 15CDTP1 M0018

17 2005150249 Trương Bảo Nghi 06DHTP1

18 2005140471 Hồ Nguyễn Như Quỳnh 05DHTP3 H0111

19 2022140158 Phạm Trung Tín 05DHDB2

20 2022140009 Hồ Tuyết Anh 05DHDB1

21 2005140521 Phạm Văn Thành 05DHTP6

22 2005140660 Lê Thị Trinh 05DHTP5 H168

23 2005140165 Nguyễn Thị Hiệp 05DHTP5

24 2005140235 Bùi Văn Khải 05ĐHTP3

25 2005140322 Trần thị nguyệt Nga 05DHTP2 H0065

26 2005140621 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05DHTP4

27 2005140621 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05DHTP4

28 2022140035 Nguyễn Bích Hà 05dhdb1

29 2022140097 Nguyễn thị thanh Nguyên 05dhđb2 H0259

30 2005140173 Nguyễn Thị Hoa 05DHTP3 H0041

Họ và tên

Địa điểm: Nhà máy bia Heineken
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31 2022140143 Trần Phương Thảo 05DHDB1

32 2005140197 Ngô Mạnh Hùng 05DHTP4

33 2005140511 Trần Thị Thùy Thanh 05DHTP6 H0125

34 2005140566 Dương Thị Anh Thư 05DHTP6 H0141

35 2008140238 Nguyễn Thị Quý 05DHTP6

36 2022140317 Nguyễn Thanh Thì 05DHDB2

37 2005140112 Phạm Hương Giang 05dhtp5

38 2022140090 Nguyễn Thị Kim Ngân 05dhdb1

39 2005140195 Trần Thị Huệ 05DHTP2 H0046

40 2005140457 Dương Thị Quý 05DHTP4

41 2022140150 Trần Ngọc Anh Thư 05DHDB2

42 2022140145 Phan Thị Thanh Thảo 05DHDB1

43 2005140279 Bùi Thị Trúc Linh 05DHTP5

44 2022140067 Nguyễn Thị Kiều Liên 05dhdb2 H027

45 2001140323 Phạm Gia Hưng 05DHTP5

1 2005150292 Phan Thị Hoài Thảo 06DHTP6

2 2005140644 Nguyễn Thị Huyền Trân 05DHTP6

3 2005140033 Nguyễn Thanh Chất 05DHTP6

4 2022140017 Trần Quang Đại 05DHDB1

5 2022140181 Nguyễn Phước Vàng 05DHDB2

6 3005150052 Trịnh Hoàng Long 15cdtp

7 2005140467 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05DHTP1 H0217

8 2005140548 Huỳnh Quốc Thiện 05DHTP2 H0134

9 2005140573 Đặng Anh Thư 05DHTP4

10 2022140157 Bùi Thị Thủy Tiên 05DHDB2

11 2005130087 Nguyễn Thanh Thảo 04DHTP4 C0112

12 2005130378 Dương Xuân Tùng 04DHTP5 C0359

13 2022130068 Lê Thị Ngọc Hương 04DHDB1

14 2022130017 Nguyễn Ngọc Thúy Loan 04DHDB1

15 2005130404 Nguyễn Huỳnh Kim Ngọc 04DHTP5 C0301

16 2022130035 Trương Thị Phương Ngân 04DHDB1 C0067

17 2005130035 Trần Huỳnh Thảo Nguyên 04DHTP1 C0197

18 2005130031 Nguyễn Thị Yến Nhi 04DHTP1 C0199

19 2022130174 Trần Huỳnh Diệu Huyền 04DHDB2

20 2022150101 Nguyễn Ngọc Thi 06dhdb2 K0141

21 2005150090 Trần Thị Bé 06DHTP6

22 2022150003 Trương Thị Mỹ Hà 06dhdb3 K0085
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23 2005150060 đào nguyễn duy chung 06dhtp6

24 2005150316 nguyễn thị tố nữ 06dhtp6

25 2005140122 Đoàn Thị Ngọc Hà 05DHTP5

26 2005150114 Đặng Thị Kim Chi 06DHTP6 K0003

27 2005150214 Trương Thị Thúy 06dhtp5 K0043

28 2022150153 Đinh Nguyên Cẩm Hà 06ĐHDB3

29 2022150108 Vũ Vy Hạ 06DHDB1

30 2022150004 Hoàng Trinh Thơ 06DHDB1

31 2005159827 Nguyễn Thị Tuyết Nhị 06DHTP1

32 2005150123 Trương Gia Kỳ 06DHTP5

33 2005150062 Lê Hồng Ngoại Tuyến 06DHTP3 K0160

34 2005150187 Trương xuân Sang 06dhtp3 K0131

35 2005150058 NGUYỄN NGỌC Thiện 06DHTP3 K0142

36 2005150045 Nguyễn Thị Bích Kiều 06dttp6 k0097

37 2005150394 Huỳnh Ngọc Tiên 06dhtp6

38 2005150289 Nguyễn Thị Hương 06dhtp6 k0090

39 2005150260 Nguyễn Thị Bích Tâm 06dhtp3 K0132

40 2005150297 Lê Quang Thùy Duơng 06dhtp6

41 2005150290 Phạm Nhi Phương 06DHTP3 K0124

42 2005150030 Nguyễn Thị Tố Nhi 06DHTP3 K0115

43 2005150149 Huỳnh Nhật Hòa 06DHTP5

44 2005150301 Nguyễn Thị Mỹ Chi 06DHTP3 K0079

45 2005140672 Lê Trần Tú Trinh 05DHTP5

46 2022140181 Nguyễn Phước Vàng 05DHDB2

47 2005150291 Nguyễn thị hồng Tiên 06dhtp3 k0148

Thời gian: 13g30 ngày 17/4/2017

GVHD: 

STT MSSV Lớp Ghi chú

1 2022140176 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05dhdb2

2 2005140017 Vũ Thị Minh Ảnh 05DHTP3 H0004

3 2022140156 Nguyễn Viết Quỳnh Thy 05DBDH2

4 2022140319 Nguyễn Thị Diệu Cẩm 05DHDB2

5 3005150074 Trần Thị Tường Vy 15CDTP M0053

6 2022140002 Trương Thanh An 05DHDB2

7 2005140755 Ngô Hải Yến 05dhtp1 H0191
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8 2005140621 Nguyễn Thị Thủy Tiên 05DHTP4

9 2022140035 Nguyễn Bích Hà 05dhdb1

10 2022150155 Hồ Thu Ngân 06DHDB1

11 2022150016 Phạm Thị Thái Huyên 06DHDB3

12 2005140511 Trần Thị Thùy Thanh 05DHTP6 H0125

13 202214007 Nguyễn Lê Minh Anh 05dhdb1

14 2005140308 Huỳnh Thị Nhựt Minh 05DHTP3 H0062

15 2022140004 Nguyễn Thị Duyên Anh 05DHDB1

16 2005140190 Lê Thị Hồng 05Đhtp5

17 2005140191 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 05Đhtp5 H0044

18 2022140067 Nguyễn Thị Kiều Liên 05dhdb2 H027

19 2005140304 Phan Văn Mạnh 05DHTP2 H060

20 2022130156 Nguyễn Thị Thu Hiền 04DHDB2 C0227

21 2022130068 Lê Thị Ngọc Hương 04DHDB1

22 2022130017 Nguyễn Ngọc Thúy Loan 04DHDB1

23 2022130089 Trần Thị Quỳnh Nhi 04DHDB2 C0058

24 2022130132 Nguyễn Thị Thơm 04DHDB2

25 2005159807 Hồ Nhật Anh 06DHTP6

26 2022150062 Huỳnh Thị Trà My 06DHDB3

27 2005140055 Nguyễn Tấn Đạt 05DHTP2 H0014

28 2022150061 Nguyễn Lê Ngọc Linh 06DHDB3

29 2022150051 Nguyễn Thanh Tịnh 06DHDB3

30 2022150093 Nguyễn Ngọc Giang 06dhdb3

31 2022150099 Nguyễn Oanh Kiều 06DHDB3

32 2022150006 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 06DHDB2

33 2022150159 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 06DHDB2

34 2022150142 Lê Thị Thảo Vy 06DHDB2

35 2022150031 Đỗ Thị Nhị  Tuyền 06DHDB1

36 2022150150 Phạm Thị Hồng Nguyên 06DHDB2

37 2022150106 Võ Thị Trang 06DHDB3

38 2022130165 Nguyễn Phương Hoài Linh 04DHDB2 C0050

39 2022150236 Đào Thị Ngọc Ánh 06DHDB3

40 2022150025 Thái Thị Cẩm Hằng 06DHDB3

41 2022150023 Nguyễn Văn Đức 06DHDB1

42 2022150234 Lê Văn Nguyên 06DHDB2

43 2022150027 Nguyễn Thanh Liên 06DHDB1

44 2005150206 Ngô Hoàng Yến 06dhtp4

45 2005140164 Phan Chánh Hiệp 05DHTP5

1 2005150227 Nguyễn Thị Thanh Hoàng 06dhtp6

2 2005150120 Nguyễn Thị Kim Huệ 06DHTP6

3 2005150172 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06DHTP3 K0130

4 2022150147 Hồ Triều Kim 06DHDB3
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5 2005150331 Nguyễn Mỹ Linh 06DHTP5

6 2022150016 Phạm Thị Thái Huyên 06DHDB3

7 2005150064 Huỳnh Thị Ngọc Linh 06dhtp6

8 2022150015 Trần Thị Thùy Linh 06DHDB2 k0099

9 2022150007 Võ thị diễm Hương 06DHDB2

10 2022150160 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 06DHDB3

11 2005150028 Nguyễn Thị Phượng Tiền 06DHTP1 K0047

12 2022150082 Vũ Thanh Thảo 06dhdb3

13 2005159948 Dương Văn Triều 06DHTP1

14 2005150210 Nguyễn Thanh Phát 06DHTP1

15 2005159918 Liêu Khương Duy 06DHTP1

16 2005150199 Phùng Quốc Vinh 06DHTP01

17 2005150190 Nguyễn Ngọc Lâm 06DHTP1

18 2005150244 Phạm Chấn Oai 06DHTP1

19 2005150199 Phùng Quốc Vinh 06DHTP1

20 2005150278 Phạm Vũ Hảo 06-DHTP1

21 2022150190 Nguyễn Hoàng Duy 06DHDB1

22 2022150022 Nguyễn Thị Hà 06DHDB3

23 2022150005 Hoàng Trịnh Thơ 06DHDB1

24 2005150108 Vũ Vy Hạ 06DHDB1

25 2005150028 Nguyễn Thị Phượng Tiền 06DHTP1 K0047

26 2005150038 Phạm Thị Ngọc Thanh 06DHDB3

27 2005150210 Nguyễn Thanh Phát 06DHTP1

28 2022150014 Nguyễn Thành Của

29 2022150151 Nguyễn Thị Thu Hằng 06DHDB3

30 2022150214 Trần Phan Ngọc Huỳnh 06DHDB3


